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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________




CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG

KHOA: KHOA HỌC CƠ BẢN
NGÀNH: DÙNG CHO CÁC NGÀNH KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ, KHOA CƠ KHÍ

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung:
· Tên học phần: HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG
· Mã học phần: DCC101100
· Áp dụng cho chuyên ngành: Cơ khí, Điện – điện tử
· Số tín chỉ: 2  (Lý thuyết: 1 ; Thực hành 1)
· Số tiết: 45  (Lý thuyết: 15 ; Thực hành: 30)

· Loại học phần:  Bắt buộc

· Điều kiện tiên quyết: Không
2. Phân bố thời lượng:

	· Lý thuyết: 12
· Bài tập: 21
· Thảo luận: 
· Thực hành, thí nghiệm, thực tập: 12
· Tự học, tự nghiên cứu: 45


3. Mục tiêu của học phần:
· Kiến thức: 

+ Trình bày được những kiến thức căn bản về hóa học: các khái niệm, định luật, học thuyết và các ứng dụng của hoá học trong khoa học công nghệ.
· Kỹ năng:

+ Vận dụng những kiến thức hóa học để làm những bài thực hành, thí nghiệm đơn giản và giải thích những hiện tuợng hoá học tự nhiên. Từ đó hình thành cho sinh viên ý thức bảo vệ môi trường.

+ Làm được những bài tập cơ bản trong giáo trình và tài liệu tham khảo.
+ Tìm được tài liệu thích hợp, nội dung cần thiết để làm một bài tiểu luận, trình bày được bài tiểu luận một cách khoa học.
· Thái độ:

+ Hình thành phương pháp luận chung nhất để tiếp cận các khoa học khác đối với chuyên ngành được đào tạo.

+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỹ trong tính toán và làm thực hành thí nghiệm.

+ Rèn luyện ý thức tự giác học tập và nghiên cứu, ham học hỏi để tự mình lĩnh hội tri thức.
4. Mô tả học phần:

Nhiệm vụ cơ bản của hóa học là nghiên cứu các quy luật và hình thức vận động, biến đổi của vật chất để từ đó tìm cách điều khiển chúng.

Các quá trình hóa học xảy ra luôn kèm theo các hiện tượng vật lý như: ánh sáng phát ra khi đốt cháy natri, năng lượng tỏa ra khi đốt cháy nhiên liệu …, trong nguyên tố ganvani, quá trình hóa học chính là nguyên nhân gây ra dòng điện … Vì vậy hóa học cũng nghiên cứu những hiện tượng này.

Bên cạnh đó, hóa học còn có nhiệm vụ rất quan trọng nữa là tổng hợp các hợp chất hóa học phục vụ thiết thực cho đời sống con người như: hợp kim, phân bón, thuốc chữa bệnh, phẩm nhuộm, polime, nhiên liệu, hương liệu, …
Ở nước ta hiện nay, công nghệ vật liệu và công nghệ chế biến sau thu hoạch là 2 chương trình đặt ra cho ngành hóa học những cơ hội và thách thức lớn trong quá trình phát triển của ngành hóa học nói riêng và của các ngành khoa học kỹ thuật nói chung.

Hóa đại cương là một môn học cơ bản được học vào năm đầu tiên của hệ cao đẳng dành cho các ngành khoa học kỹ thuật:


* Điện – Điện tử – Điện tử viễn thông

* Cơ khí chế tạo – Cơ khí động lực – Cơ khí ô tô
Nội dung chi tiết gồm có 10 chương như sau:

Chương 1: Cấu tạo nguyên tử

Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Chương 3: Liên kết hóa học và cấu tạo phân tử

Chương 4: Nguyên lý thứ nhất của nhiệt động học – Nhiệt hóa học

Chương 5: Nguyên lý thứ hai của nhiệt động học – 


Chiều và giới hạn tự diễn biến của các quá trình

Chương 6: Cân bằng hóa học

Chương 7: Dung dịch

Chương 8: Dung dịch chất điện li

Chương 9: Động hóa học

Chương 10: Phản ứng oxi hóa khử và các quá trình điện hóa
5. Nội dung chi tiết học phần:
	Nội dung
	Số tiết

	
	Lý thuyết
	Bài tập Thực hành

	Chương 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ
MỤC TIÊU: Sau khi học chuơng này sinh viên có khả năng:

Kiến thức:

· Trình bày được lưỡng tính sóng – hạt của electron

· Trình bày được 4 số lượng tử đặc trưng cho trạng thái của electron

Kĩ năng:

· Viết được cấu hình electron nguyên tử và xác định được 4 số lượng tử đặc trưng cho electron của nguyên tử

· Biểu diễn được các obitan nguyên tử dưới dạng ô lượng tử

Thái độ:       

· Yêu thích việc nghiên cứu về cấu tạo nguyên tử
NỘI DUNG:
1.1.  Mở đầu

1.2.  Tính chất sóng – hạt của electron

1.3.  Hàm sóng – Phương trình sóng Schrodinger

1.4.  Bốn số lượng tử đặc trưng cho trạng thái của electron trong nguyên tử

1.5.  Obitan nguyên tử

1.6.  Sự phân bố các electron trong nguyên tử ở trạng thái cơ bản
	1
	2

	Chương 2: BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
MỤC TIÊU: Sau khi học chuơng này sinh viên có khả năng:
Kiến thức:

· Trình bày được cấu tạo của bảng tuần hoàn và các quy luật biến đổi

· Trình bày được các khái niệm: năng lượng ion hóa, ái lực electron, độ âm điện, số oxi hóa

Kĩ năng:

· So sánh được các tính chất của các nguyên tố dựa vào quy luật biến đổi

· Xác định được số oxi hóa và ứng dụng để cân bằng các phản ứng oxi hóa khử
Thái độ:       

· Yêu thích việc nghiên cứu và tìm hiểu về tính chất và các quy luật biến đổi của các nguyên tố trong tự nhiên
NỘI DUNG:
2.1.  Cấu tạo của bảng tuần hoàn

2.2.  Bán kính nguyên tử và ion

2.3.  Năng lượng ion hóa của nguyên tử

2.4.  Ái lực electron với electron của nguyên tử

2.5.  Độ âm điện của nguyên tố

2.6.  Số oxi hóa của nguyên tố

2.7.  Kim loại và phi kim
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	Chương 3: LIÊN KẾT HÓA HỌC VÀ CẤU TẠO PHÂN TỬ
MỤC TIÊU: Sau khi học chuơng này sinh viên có khả năng:
Kiến thức:

· Trình bày được những đặc trưng cơ bản của liên kết hóa học

· Trình bày được thuyết lai hóa

Kĩ năng:

· Giải thích được sự hình thành liên kết ion, liên kết cộng hóa trị trong một số đơn chất và một số hợp chất

· Biểu diễn được cấu trúc phân tử theo thuyết lai hóa và xác định được kiểu lai hóa của nguyên tử trung tâm

Thái độ:       

· Thích tìm hiểu về cấu trúc của các dạng vật chất tồn tại xung quanh trong cuộc sống hàng ngày
NỘI DUNG:
3.1.  Những đặc trưng cơ bản của liên kết hóa học

3.2.  Liên kết ion

3.3.  Liên kết cộng hóa trị - Phương pháp liên kết hóa trị

3.4.  Thuyết lai hóa

3.5.  Phương pháp obitan phân tử

3.6.  Phân tử phân cực và phân tử không phân cực

3.7.  Năng lượng liên kết yếu

3.8.  Liên kết hóa học trong phân tử
	1
	2

	Chương 4: NGUYÊN LÝ THỨ NHẤT CỦA NHIỆT ĐỘNG HỌC – NHIỆT HÓA HỌC 
MỤC TIÊU: Sau khi học chuơng này sinh viên có khả năng:
Kiến thức:

· Trình bày được một số khái niệm: nội năng, nhiệt phản ứng, entanpi

· Phát biểu được nguyên lý thứ nhất của nhiệt động học
Kĩ năng:

· Giải được các bài tập về nhiệt phản ứng, định luật Hess

· Giải thích được sự phụ thuộc của nhiệt phản ứng vào nhiệt độ

Thái độ:       

· Tích cực học tập để tìm hiểu các quy luật và yêu thích môn hóa học
NỘI DUNG:
4.1.  Một số khái niệm

4.2.  Nội năng – Nguyên lý thứ nhất của nhiệt động học

4.3.  Nhiệt phản ứng

4.4.  Các trạng thái chuẩn

4.5.  Entanpi chuyển pha

4.6.  Định luật Hess và các hệ quả

4.7.  Sự phụ thuộc của nhiệt phản ứng vào nhiệt độ - Định luật Kirchhoff
	1
	2

	Chương 5: NGUYÊN LÝ THỨ HAI CỦA NHIỆT ĐỘNG HỌC – CHIỀU VÀ GIỚI HẠN TỰ DIỄN BIẾN CỦA CÁC QUÁ TRÌNH
MỤC TIÊU: Sau khi học chuơng này sinh viên có khả năng:
Kiến thức:

· Phát biểu được nguyên lý thứ hai và nguyên lý thứ ba của nhiệt động học

· Trình bày đượcchiều và giới hạn tự diễn biến của các quá trình

· Trình bày được các yếu tố ảnh hưởng đến 
[image: image1.wmf]D
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Kĩ năng:

· Ứng dụng nguyên lý thứ hai và nguyên lý thứ ba để giải các bài tập

· Làm được các bài tập về giới hạn và tự diễn biến của các quá trình: đẳng nhiệt – đẳng áp và đẳng nhiệt – đẳng tích

Thái độ:       

· Sinh viên thích tự mình tìm hiểu về các quá trình hóa học diễn ra trong tự nhiên
NỘI DUNG:
5.1.  Nguyên lý thứ hai của nhiệt động học – Entropi

5.2.  Nguyên lý thứ ba của nhiệt động học

5.3.  Sự biến thiên entropi của phản ứng hóa học

5.4.  Thế nhiệt động – Tiêu chuẩn tự diễn biến và giới hạn của quá trình đẳng nhiệt – đẳng áp và đẳng nhiệt – đẳng tích

5.5.  Sự biến thiên thế đẳng áp của các phản ứng hóa học

5.6.  Sự phụ thuộc của 
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5.7.  Ảnh hưởng của áp suất đến 
[image: image3.wmf]D
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5.8.  Sự biến thiên của thế đẳng áp khi thành phần của hệ thay đổi – Hóa thế
	1
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	Chương 6: CÂN BẰNG HÓA HỌC
MỤC TIÊU: Sau khi học chuơng này sinh viên có khả năng:
Kiến thức:

· Phát biểu được các khái niệm: phản ứng một chiều, phản ứng thuận nghịch và cân bằng hóa học

· Phát biểu được nguyên lý chuyển dịch cân bằng hóa học Lechartelier

· Trình bày được quy tắc pha của Gibbs

Kĩ năng:

· Vận dụng nguyên lý chuyển dịch cân bằng để giải thích sự chuyển dịch cân bằng của một số phản ứng thuận nghịch

· Làm được các bài tập về phương trình đẳng nhiệt Van’t Hoff và quy tắc pha của Gibbs

Thái độ:       

· Yêu thích việc nghiên cứu các ứng dụng của môn học
NỘI DUNG:
6.1.  Phản ứng thuận nghịch và cân bằng hóa học

6.2.  Phương trình đẳng nhiệt Van’t Hoff

6.3.  Bậc tự do ( Biến độ ) của hệ cân bằng – Quy tắc pha Gibbs

6.4.  Sự chuyển dịch cân bằng
	1
	2

	Chương 7: DUNG DỊCH
MỤC TIÊU: Sau khi học chuơng này sinh viên có khả năng:
· Kiến thức:

· Phát biểu được một số định nghĩa: dung dịch, nhiệt hòa tan, dung dịch lý tưởng, áp suất hơi bão hòa

· Trình bày được định luật Raoult 1 và 2, viết được biểu thức của 2 định luật

Kĩ năng:

· Vận dụng định luật Raoult giải được các bài toán về nhiệt độ sôi và nhiệt độ đông đặc của một dung dịch

Thái độ:       

· Tự học và tìm hiểu về các quá trình sôi, ngưng tụ, nóng chảy, đông đặc của các hiện tượng xảy ra hàng ngày trong cuộc sống
NỘI DUNG:

7.1.  Một số định nghĩa

7.2.  Áp suất hơi bão hòa của dung dịch lý tưởng

7.3.  Nhiệt độ sôi của dung dịch chứa chất hòa tan không bay hơi

7.4.  Nhiệt độ đông đặc của dung dịch
	1
	2

	Chương 8: DUNG DỊCH CHẤT ĐIỆN LI
MỤC TIÊU: Sau khi học chuơng này sinh viên có khả năng:
Kiến thức:

· Trình bày được một số định nghĩa: chất điện li, chất điện li mạnh, chất điện li yếu, độ điện li, hằng số điện li của chất điện li yếu, tích số tan, …

· Trình bày được khái niệm axit – bazơ theo thuyết Arrhenius và thuyết Bronsted - Lowry

Kĩ năng:

· Làm được các bài tập về axit – bazơ

· Làm được các bài tập về tích số ion của nước, tính pH của dung dịch

· Làm được các bài tập về tích số tan của chất điện li ít tan

Thái độ:       

· Ứng dụng được khoa học hóa học vào cuộc sống hàng ngày nhận thấy được môn hóa rất quan trọng trong cuôc sống
NỘI DUNG:
8.1.  Tính bất thường của dung dịch axit, bazơ, muối

8.2.  Một số định nghĩa

8.3.  Thuyết axit – bazơ

8.4.  Tích số ion của nước

8.5.  Hằng số điện li axit và hằng số điện li bazơ

8.6.  pH của các dung dịch

8.7.  Tích số tan của chất điện li ít tan
	1
	2

	Chương 9: ĐỘNG HÓA HỌC
MỤC TIÊU: Sau khi học chuơng này sinh viên có khả năng:
Kiến thức:

· Phát biểu được khái niệm tốc độ phản ứng

· Trình bày được các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng

Kĩ năng:

· Xác định được tốc độ của một số phản ứng hóa học

· Xác định được nồng độ của một số chất, xác định được bậc của một số phản ứng

Thái độ:       

· Yêu thích môn hóa do giải thích được nhiều vấn đề, nhiều hiện tượng xảy ra trong tự nhiên, trong sản xuất
NỘI DUNG:
9.1.  Khái niệm về tốc độ phản ứng hóa học

9.2.  Ảnh hưởng của nồng độ đến tốc độ phản ứng

9.3.  Bậc phản ứng, phân tử số và cơ chế phản ứng

9.4.  Ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phản ứng

9.5.  Ảnh hưởng của chất xúc tác
	1
	2

	Chương 10: CHIỀU PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ VÀ CÁC QUÁ TRÌNH ĐIỆN HÓA
MỤC TIÊU: Sau khi học chuơng này sinh viên có khả năng:
Kiến thức:

· Trình bày được nguyên tắc biến hóa năng thành điện năng

· Phân loại được một số điện cực

· Trình bày được các quá trình điện phân và ăn mòn kim loại

Kĩ năng:

· Xác định được chiều và hằng số cân bằng của một số phản ứng

· Giải thích được sự điện phân và sự ăn mòn của một số chất 

Thái độ:       

· Yêu thích môn hóa học, say mê trong việc học tập và nghiên cứu khoa học để ứng dụng phát triển môn hóa học để đáp ứng nhu cầu xã hội ngày càng phát triển
NỘI DUNG:
10.1.  Phản ứng oxi hóa khử và nguyên tắc biến hóa năng thành điện năng – Pin điện hóa

10.2.  Các loại điện cực

10.3.  Thế khử chuẩn của các cặp oxi hóa – khử

10.4.  Suất điện động của pin điện hóa
10.5.  Chiều và hằng số cân bằng của phản ứng oxi hóa – khử xảy ra trong dung dịch nước

10.6.  Acquy

10.7.  Sự điện phân

10.8.  Sự ăn mòn kim loại
	1
	2

	Bài thực hành số 1: Giới thiệu cách tổ chức và tiến hành thí nghiệm – Một số vấn đề cần lưu ý và cách chữa trị khi xảy ra tai nạn trong phòng thí nghiệm – Làm quen một số dụng cụ và kỹ thuật sử dụng chúng
MỤC TIÊU: Sau khi học bài này sinh viên có khả năng:
Kiến thức:

· Trình bày được nguyên tắc tiến hành thí nghiệm
· Trình bày được những những cách sơ cứu khi xảy ra tai nạn trong phòng thí nghiệm
· Trình bày được cách sử dụng một số dụng cụ và kỹ thuật sử dụng chúng
Kĩ năng:

· Kỹ năng sơ cứu khi xảy ra tai nạn trong phòng thí nghiệm
· Kỹ năng sử dụng một số dụng cụ và kỹ thuật sử dụng chúng
Thái độ:       

· Yêu thích môn khoa học thực nghiệm – hóa học, say mê trong việc học tập và nghiên cứu khoa học để ứng dụng phát triển môn hóa học để đáp ứng nhu cầu xã hội ngày càng phát triển.

NỘI DUNG:
I. Cách tổ chức và tiến hành thí nghiệm
II. Một số vấn đề cần lưu ý và cách chữa trị khi xảy ra tai nạn trong phòng thí nghiệm

III. Bài báo cáo thí nghiệm

IV. Một số dụng cụ thông dụng

V. Kỹ thuật cơ bản
	3
	0

	Bài thực hành số 2: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học
MỤC TIÊU: Sau khi học bài này sinh viên có khả năng:
Kiến thức:

· Trình bày được các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học
Kĩ năng:

· Làm thí nghiệm để xác định các yếu tố ảnh hưởng như thế nào đến tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học
Thái độ:       

· Yêu thích môn khoa học thực nghiệm – hóa học, say mê trong việc học tập và nghiên cứu khoa học để ứng dụng phát triển môn hóa học để đáp ứng nhu cầu xã hội ngày càng phát triển.
NỘI DUNG:
I. Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng

II. Các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học
	
	3

	Bài thực hành số 3: Chuẩn độ để xác định nồng độ dung dịch – xác định pH của dung dịch
MỤC TIÊU: Sau khi học bài này sinh viên có khả năng:
Kiến thức:

· Trình bày được cách chuẩn độ để xác định nồng độ dung dịch và xác định pH của dung dịch 

Kĩ năng:

· Làm thí nghiệm xác định nồng độ dung dịch bằng chuẩn độ

· Làm thí nghiệm xác định pH của dung dịch dựa vào chất chỉ thị màu
Thái độ:       

· Yêu thích môn khoa học thực nghiệm – hóa học, say mê trong việc học tập và nghiên cứu khoa học để ứng dụng phát triển môn hóa học để đáp ứng nhu cầu xã hội ngày càng phát triển.
NỘI DUNG:
I.  Xác định nồng độ dung dịch bằng phương pháp chuẩn độ


II. Xác định pH của dung dịch bằng chất chỉ thị màu thông dụng
	
	3

	Bài thực hành số 4: Các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học – Điều kiện tạo thành kết tủa
MỤC TIÊU: Sau khi học bài này sinh viên có khả năng:
Kiến thức:

· Trình bày được điều kiện tạo thành kết tủa 

Kĩ năng:

· Làm thí nghiệm về phản ứng trao đổi ion
Thái độ:       

· Yêu thích môn khoa học thực nghiệm – hóa học, say mê trong việc học tập và nghiên cứu khoa học để ứng dụng phát triển môn hóa học để đáp ứng nhu cầu xã hội ngày càng phát triển.
NỘI DUNG:

I.     Sự chuyển dịch cân bằng
II.   Phản ứng trao đổi ion

III. Tích số tan
	
	3

	ÔN TẬP HẾT MÔN
	2
	1

	Tổng số
	15
	30


6. Nhiệm vụ của sinh viên:

	Nhiệm vụ
	Yêu cầu
	Ghi chú

	Dự lớp
	Trên 70%
	

	Bài tập, kiểm tra…
	Làm bài tập nhóm và chuẩn bị bài theo yêu cầu của giảng viên.
	

	Dụng cụ học tập
	Có đầy đủ giáo trình chính và sách tham khảo theo yêu cầu của giảng viên.
	

	Khác 
	Dự thi giữa học phần, nộp bài tập nhóm, báo cáo thí nghiệm, và dự thi kết thúc học phần
	


7. Hình thức kiểm tra- đánh giá: (Áp dụng thang điểm 10).
7.1. Kiểm tra – đánh giá quá trình:
	Hình thức kiểm tra
	Số lần kiểm tra
	Trọng số
	Ghi chú

	Kiểm tra giữa HP 

(Hoặc bài tập nhóm)
	1
	20%
	60 phút

	Báo cao thí nghiệm
	1
	20%
	

	Khác (chuyên cần và thái độ học tập)
	1
	10%
	


7.2. Thi cuối kỳ:

	Hình thức thi
	Thời gian
	Trọng số
	Ghi chú

	Trắc nghiệm Online
	60 phút
	50%
	


8. Tài liệu học tập:
	Loại tài liệu
	Tên tài liệu
	Ghi chú

	Tài liệu bắt buộc
	1. Lê Mậu Quyền – Hóa học Đại Cương (Dùng cho sinh viên các trường cao đẳng) – Nxb. Giáo dục Việt Nam, 2009.
2. Lê Mậu Quyền – Bài tập Hóa học Đại Cương (Dùng cho sinh viên các trường cao đẳng) – Nxb. Giáo dục Việt Nam, 2009.
	

	Tài liệu tham khảo

	1. Đào Đình Thức, Hóa học đại cương, tập II, Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội, 2004.

2. Đào Đình Thức, Nguyên tử và liên kết hóa học, Nxb. Giáo dục, 2005.

3. Lâm Ngọc Thềm, Những nguyên lý cơ bản của hóa học, phần 1, NXB Khoa học – Kỹ thuật, 2000.

4. Lê Mậu Quyền, Hóa học đại cương, Nxb. Khoa học – Kỹ thuật, 2001.

5. Nguyễn Văn Tấu, Hóa học đại cương, tập I, Nxb. Giáo dục, 2003.

6. Nguyễn Đức Chung, Hóa học đại cương, Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2002.

7. Nguyễn Đình Soa, Hóa học đại cương, Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2002.

8. Nguyễn Hoàng Hà, Hóa học cơ sở, Nxb. Khoa học – Kỹ thuật, 1991.

9. Nguyễn Đình Chi, Cơ sở lý thuyết hóa học, phần I, Nxb. Giáo dục, 2005.

10. Trần Hiệp Hải, Cơ sở các quá trình hóa học, Nxb. Đại học sư phạm, 2004.
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